
TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

 

1/ BUZAN, TONY. Sơ đồ tư duy = The mind map book / Tony Buzan, Barry 

Buzan; Lê Huy Lâm dịch=/ . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2008. - 375tr. : minh họa ; 21cm 

        Tóm tắt: Giới thiệu các thông tin mới nhất về bộ não người cũng như cấu 

tạo và chức năng của nó. Hướng dẫn ứng dụng thiết thực của hai bán cầu não. 

Đưa ra những quy tắc về cách lập sơ đồ tư duy hiệu quả. Khái quát về các hoạt 

động của tư duy. Trình bày danh sách những ứng dụng sơ đồ tư duy: cá nhân - 

gia đình - giáo dục - kinh doanh và các lĩnh vực chuyên môn - tương lai 

Ký hiệu môn loại: 153 

Số ĐKCB:               Kho Đọc Mở: DM.013293   

 

2/ CASTRO, DANA. Thăm khám tâm lý trong thực hành lâm sàng - công cụ 

đánh giá trí thông minh và nhân cách của trẻ em và người lớn : Thang đo lường 

trí tuệ mới - (NEMI -2), / Dana Castro chủ biên; Nguyễn Ngọc Diệp Hỗ trợ biên 

soạn / . - Hà Nội : Tri thức, 2016. - 354tr ; 24cm 

        Tóm tắt: Thang đo lường trí tuệ mới - 2, phương pháp thực hiện và cách 

tính điểm. Giải thích và phân tích kết quả trắc nghiệm 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013522   

 

3/ ĐỨC UY. Tâm lý học sáng tạo / Đức Uy . - Hà Nội : Giáo dục, 1999. - 191tr 

; 21cm 

         Tóm tắt: Nêu lên khái niệm về sáng tạo và làm gì để để phát hiện và tăng 

cường năng lực và sáng tạo của cá nhân và cộng đồng 

Ký hiệu môn loại: 155 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013509   

 

4/ Giáo trình tâm lí học quản lí / Phan Công Luận chủ biên, Bùi Kim Chi, 

Dương Thị Loan . - Hà Nội : Giáo dục, 1996. - 311tr. ; 19cm 

         Tóm tắt: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học 

quản lý. Cơ sở của tâm lý học nhân cách, xã hội, sư phạm, tổ chức. Đặc điểm 

của người lãnh đạo trong công tác quản lý 

Ký hiệu môn loại: 158.7 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013445   



5/ LÊ, KHÁNH TUẤN. Dự báo và kế hoạch hóa trong quản lí giáo dục / Lê 

Khánh Tuấn . - Tái bản lần thứ nhất. - Hà Nội : Giáo dục, 2016. - 163tr. : hình 

vẽ, bảng ; 24cm 

         Tóm tắt: Trình bày những tài liệu được bổ sung, cập nhật, phù hợp với 

quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về dự báo, và kế hoạch phát triển 

giáo dục  

Ký hiệu môn loại: 150 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013426   

 

6/ LOMOV, B. PH.. Những vấn đề lý luận và phương pháp luận tâm lý học / 

B.Ph. Lomov; Nguyễn Đức Hưởng, Dương Thiệu Hoa, Phan Trọng Ngọ dịch . - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000. - 581tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Tổng kết những phạm trù cơ bản của tâm lí học tương lai như: 

phạm trù phản ánh, hoạt động, nhân cách, giao tiếp, quan hệ giữa cái xã hội và 

cái sinh học trong tâm lí người 

Ký hiệu môn loại: 150 

Số ĐKCB:               Kho Đọc Mở: DM.013362  

  

7/ NGÔ, CÔNG HOÀN. Những trắc nghiệm tâm lý Tập 2 : Trắc nghiệm về 

nhân cách / Ngô Công Hoan; Nguyễn Thị Thanh Bình; Nguyễn Thị Kim Quý / . 

- In lần thứ 3. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 138tr ; 20cm + bảng, hình vẽ 

        Tóm tắt: Bao gồm các bài trác nghiệm nghiên cứu kiểu nhân cách và trắc 

nghiệm giao tiếp 

Ký hiệu môn loại: 158 

Số ĐKCB:               Kho Đọc Mở: DM.013507   

 

8/ NGÔ, CÔNG HOÀN. Những trắc nghiệm tâm lý. Tập 1 : Trắc nghiệm về trí 

tuệ / Ngô Công Hoan, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Kim Quý / . - In 

lần thứ 3. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 250tr : bảng, hình vẽ ; 20cm 

          Tóm tắt: Bao gồm những bài tập trắc nghiệm về tâm lí đã được thử 

nghiệm trên học sinh Việt Nam, đã được nghiên cứu, xem xét 

Ký hiệu môn loại: 158 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013508   

 

9/ NGÔ, CÔNG HOÀN. Tâm lý học khác biệt : Giáo trình dành cho hệ cử nhân 

/ Ngô Công Hoàn, Trường Thị Khánh Hà / . - Tái bản lần thứ 2, có bổ sung. - 

Hà Nội : ĐH Quốc Gia Hà Nội, 2015. - 370tr; 24cm 



        Tóm tắt: Những khác biệt cá nhân về hoạt động nhận thức, về cảm xúc ý 

chí, ngôn ngữ và ý thức, và một số đặc trưng về nhân cách con người. 

Ký hiệu môn loại: 155 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013514   

 

10/ NGUYỄN, CÔNG KHANH. Nghệ thuật ứng xử và mã số thành công / 

Nguyễn Công Khanh . - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí, bổ sung. - Hà Nội : Đại 

học Sư phạm, 2013. - 192tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày những nguyên tắc ứng xử qua các thời đại, kiến thức 

cơ bản về thế giới tâm linh con người; phương pháp ứng xử được khái quát 

thành 25 bài học với những ví dụ minh hoạ sinh động 

Ký hiệu môn loại: 153.6 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013371-13372   

 

11/ NGUYỄN, CÔNG KHANH. Phương pháp giáo dục giá trị sống, kĩ năng 

sống : Giúp bạn gặt hái sự thành công / Nguyễn Công Khanh / . - Tái bản có 

chỉnh lí. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2014. - 323tr. : hình vẽ ; 21cm 

        Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện ngắn để đưa ra các triết lí, các bài 

học giáo dục giá trị sống. Giúp các em biết cách điều chỉnh nhận thức, niềm tin, 

thái độ, làm giàu các giá trị sống và kĩ năng sống, để chủ động tự tin, sống vị 

tha, yêu thương, thay đổi tư duy để thành công trong học tập, cuộc sống và hạnh 

phúc 

Ký hiệu môn loại: 158 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013373   

 

12/ NGUYỄN, HỮU THỤ. Những khía cạnh tâm lý của quảng cáo thương mại 

/ Nguyễn Hữu Thụ . - H.: Đại học Quốc gia, 2015. - 263tr. ; 21cm 

          Tóm tắt: Nêu lên những vấn đề chung của quảng cáo thương mại. Hoạt 

động, mô hình và mô hình hóa trong hoạt động quảng cáo thương mại. Hoạt 

động quảng cáo thương mại bằng lời. Quảng cáo thương mại bằng các phương 

tiện trực quan. Một số yếu tố tâm lý của quảng cáo thương mại ảnh hưởng tới 

hành vi mua hàng 

Ký hiệu môn loại: 150 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013414 

   

13/ NGUYỄN, HỮU THỤ. Tâm lý học tuyên truyền quảng cáo / Nguyễn Hữu 

Thụ . - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2005. - 224tr. ; 21cm 



          Tóm tắt: Những vấn đề chung của tâm lí học tuyên truyền quảng cáo, 

hoạt động tuyên truyền quảng cáo, mô hình tâm lí của hoạt động tuyên truyền 

quảng cáo và các phương pháp tuyên truyền quảng cáo: bằng lời, bằng các 

phương tiện trực quan; Tâm thế và sự thay đổi tâm thế dưới tác động của tuyên 

truyền quảng cáo; Nguyên tắc, tổ chức hoạt động tuyên truyền quảng cáo 

Ký hiệu môn loại: 150 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013425 

  

14/ NGUYỄN, NGỌC PHÚ. Lịch sử tâm lý học / Nguyễn Ngọc Phú . - In lần 2. 

- Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006. - 250tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày khái quát các tư tưởng tâm lý học thời kỳ Cổ đại, 

Trung đại, Phục hưng, thế kỷ XVII, XVIII, XIX, sự ra đời của tâm lý học.Tâm 

lý học Gestalt, hành vi. Phân tâm học (S. Freud). Sự hình thành và phát triển 

tâm lý học ở Việt Nam 

Ký hiệu môn loại: 150.9 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013378   

 

15/ PHẠM, MINH HẠC. Tuyển tập tâm lý học / Phạm Minh Hạc . - Hà Nội : 

Giáo dục, 2002. - 659tr ; 24cm 

        Tóm tắt: Giới thiệu các công trình nghiên cứu tâm lí học từ 1962-1968. 

Một số nghiên cứu ứng dụng ở Việt Nam năm 1971-1972. Vài nhận xét về tình 

hình của tâm lí học cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Tâm lí học hành vi, tâm lí 

học hoạt động. Nhập môn tâm lí học.. 

Ký hiệu môn loại: 150 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013456   

 

16/ PHẠM, THÀNH NGHỊ. Tâm lý học giáo dục / Phạm, Thành Nghị . - Tái 

bản lần 1 có sửa chữa bổ sung. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 

279tr. ; 24cm 

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của tâm lý học giáo dục. Một số 

lý thuyết tâm lý học áp dụng trong giáo dục và cơ sở tâm lý học của hoạt động 

dạy và học. Sự khác biệt tâm lý và dạy học. động cơ học tập của học sinh. Tầm 

quan trọng của môi trường học tập hiệu quả. Cơ sở tâm lý học của đánh giá 

trong trường học và của giáo dục đạo đức và giá trị. Vai trò đặc biệt quan trọng 

của phẩm chất và năng lực của nhà giáo 

Ký hiệu môn loại: 150 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013354   



17/ PHẠM, THÀNH NGHỊ. Tâm lý học sáng tạo / Phạm Thành Nghị . - Tái 

bản lần thứ 1 có sửa chữa bổ sung. - Hà Nội : ĐH Quốc Gia Hà Nội, 2003. - 

359tr ; 24cm 

         Tóm tắt: Nêu lên những vấn đề chung về sáng tạo và tâm lý học sáng tạo. 

Trình bày phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học sáng tạo. Phân tích bản 

chất và trình bày tóm lược đặc điểm sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau... 

Ký hiệu môn loại: 155 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013513 

   

18/ PHAN, TRỌNG NGỌ. Tâm lí học trí tuệ / Phan Trọng Ngọ, Dương Diệu 

Hoa, Nguyễn Lan Anh . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. - 298tr. ; 

21cm 

        Tóm tắt: Giới thiệu các hướng vấn đề trí tuệ trong tâm lí học. Phân tích 

các mô hình cấu trúc của trí tuệ. Nội dung chủ yếu của tài liệu, phân tích sự 

hình thành, phát triển trí tuệ của cá nhân và các yếu tố chi phối sự phát triển. 

Các phương pháp nghiên cứu trí tuệ trong tâm lí học. Giới thiệu một số vấn đề 

về trực giác trí tuệ trong truyền thống văn hóa phương Đông cổ đại 

Ký hiệu môn loại: 153 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013383-13384   

 

19/ PHAN, TRỌNG NGỌ. Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào 

lĩnh vực dạy học / Phan Trọng Ngọ (chủ biên), Dương Diệu Hoa, Nguyễn Thị 

Mùi . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000. - 243tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Khái quát về phạm trùi hoạt động trong triết học Mác - Lênin. 

Các luận điểm tâm lý học của L.X. Vưgôtxki. Một số vấn đề lý luận về phạm 

trù hoạt động theo quan điểm của X.L Rubinstein và A.N. Lêonchev. Lý thuyết 

của P.IA. Galpêrin về các bước hình thành hành động trí tuệ. Sự phát triển tiếp 

theo của phạm trù hoạt động trong tâm lý học Xô Viết (cũ)... 

Ký hiệu môn loại: 150 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013357   

 

20/ PIAGET, JEAN. Tâm lý học trẻ em và ứng dụng tâm lý học Piaget vào 

trường học / Jean Piaget, Barbel Inhelder, Vĩnh Bang; Lê Văn Hồng, Nguyễn 

Ánh Tuyết... dịch . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000. - 223tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Nghiên cứu sự phát triển trí tuệ, lí thuyết phát triển tâm lí trẻ em; 

Việc ứng dụng thành tựu tâm lí học Piaget vào dạy học trong các trường học 

phổ thông 



Ký hiệu môn loại: 155.4 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013404   

 

21/ SMITH, BARRY D.. Các học thuyết về nhân cách / Barry D. Smith, Harold 

F. Vetter; Nguyễn Kim Dân dịch; Phạm Ngọc Đỉnh hiệu đính . - Hà Nội : Văn 

hóa Thông tin, 2005. - 643tr. ; 21cm 

         Tóm tắt: Các học thuyết và nghiên cứu về nhân cách. Thuyết phân tâm 

học - Sigmud Freud. Tâm lý học bản ngã - Erik h. Erkson và Heinz Hartmann. 

Tâm lý học phân tích - Carl Jung. Học thuyết phân tích xã hội... 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013398   

 

22/ TRẦN, THỊ MINH THÀNH. Giáo trình quản lí hành vi của trẻ khuyết tật trí 

tuệ / Trần Thị Minh Thành chủ biên, Nguyễn Nữ Tâm An . - Hà Nội : Đại học 

Sư phạm, 2014. - 203tr : bảng, minh họa ; 24cm 

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về quản lí hành vi của trẻ khuyết 

tật trí tuệ. Đánh giá và lập kế hạch can thiệp, biện pháp quản lí hành vi của trẻ 

khuyết tật trí tuệ. Quản lí những hành vi thách thức đặc biệt của trẻ khuyết tật trí 

tuệ. 

Ký hiệu môn loại: 155.4 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013430-13431   

 

23/ TRẦN, TRỌNG THỦY. Khoa học chẩn đoán tâm lý / Trần Trọng Thủy . - 

Giáo dục : Hà Nội, 1992. - 248tr ; 20.5cm 

         Tóm tắt: Nêu lên những vấn đề lí luận về chuẩn đoán trong tâm lí học ứng 

dụng. Các phương pháp chuẩn đoán trí tuệ và nhân cách. Trắc nghiệm giáo dục 

Ký hiệu môn loại: 150 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013494   

 

24/ VÕ, THỊ MINH CHÍ. Lịch sử tâm lý học / Võ Thị Minh Chí . - Hà Nội : 

Giáo dục, 2004. - 260tr ; 21cm 

         Tóm tắt: Sự phát triển các tri thức tâm lí học trong khuôn khổ học thuyết 

về tâm hồn và học thuyết triết học về ý thức; Tâm lí học phát triển như là một 

khoa học về ý thức trong giai đoạn trước khi hình thành tâm lí học thực nghiệm. 

Sự hình thành và phát triển các cơ sở của khoa học tự nhiên để tách tâm lí học 

thành khoa học độc lập; Tâm lí học thời kỳ khủng hoảng, tâm lí học Xô viết 

trong những năm của thế kỷ XX và một số dòng tâm lí học hiện đại. 



Ký hiệu môn loại: 150.9 

Số ĐKCB:                 Kho Đọc Mở: DM.013457 

 

25/ VŨ, DŨNG. Tâm lý học dân tộc : Giáo trình sau đại học / Vũ Dũng / . - Hà 

nội : Khoa học xã hội, 2013. - 342tr ; 24cm 

        Tóm tắt: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học dân tộc, 

lịch sử hình thành và phát triển. 

Ký hiệu môn loại: 155.8 

Số ĐKCB:                Kho Đọc Mở: DM.013527   

 

26/ VŨ, DŨNG. Tâm lý học dân tộc : Giáo trình sau đại học / Vũ Dũng / . - Hà 

Nội : Khoa học xã hội, 2009. - 494tr. : minh họa ; 24cm 

        Tóm tắt: Đề cập đến các khía cạnh khoa học về lí luận và thực tiễn của 

tâm lí học dân tộc: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tâm lí học dân 

tộc, lịch sử hình thành và phát triển tâm lí học dân tộc, ý thức dân tộc và tinh 

thần dân tộc... 

Ký hiệu môn loại: 155.8 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013458   


